
Phụ lục II 

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ KỸ THUẬT 

(Kèm theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐMS  ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng mua sắm) 
 

TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

1 Giấy a4 Double A Thùng  5 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Giấy A4 Double A 

- Định lượng: 70 gsm. 

- Kích thước Khổ A4 (210 x 297mm). 

- Quy cách: 500 tờ/ream, 5 ream/thùng. 

2 Hộp mực Brother HL2321D Hộp 3 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại Việt Nam, thương hiệu Brother 

- Dùng cho máy in Brother HL2321D 

- Sử dụng loại mực TN-2385 

3 Khoá hòm gỗ móc gài / Sắt Cái 100 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Kích thước: 90 x 37mm 

- Chất liệu: Sắt 

4 Đinh 3 Kg   2 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Kích thước: 3cm 

- Chất liệu: Thép 

5 Bản lề lá sắt bản 4cm Cái 50 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Kích thước: bản 4cm 

- Chất liệu: Sắt 

6 Vít gỗ đen đầu bằng 1,5cm, túi 100g Túi  10 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Kích thước: M3,5 x 15mm 

- Chất liệu: thép đen 

7 Bát đánh rỉ sắt Cái 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Bàn gỗ nhóm 3 (1,2m x 0,6m x 0,8m) 

- Mặt bàn dày: 17mm. 

- Chân đế cao su. 

- Màu vân gỗ nâu.  



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

8 Thang tre 5m Cái 4 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Chiều cao 5m 

- Chất liệu bằng tre  

9 Bộ Tiêu lệnh PCCC  Bộ 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Chất liệu: bằng tôn trắng 

- Quy cách: 1 bộ gồm có ( Nội quy PCCC, Tiêu lệnh 

chữa cháy, Cấm hút thuốc, Cấm lửa) 

10 Sơn Đại bàng Cu-06 Kg 100 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Màu xanh Quân sự, hãng Sơn Đại Bàng 

- Ký hiệu: Cu-06 

11 Sơn đen HP Kg 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Màu vàng nhạt, thùng nhựa, có tính chịu 

nhiệt tốt 

12 Dung dịch pha sơn Lít 20 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Màu nâu nhạt, thùng sắt, có tính chịu nhiệt 

tốt 

13 Mỡ ΓΟЙ54 Kg 60 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Màu nâu nhạt, thùng sắt, có tính chịu nhiệt 

tốt 

14 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt DH Grease L3- thùng 13KG Thùng 5 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Mã: DH Grease L3-180 độ C 

- Quy cách: màu vàng, thùng 13kg 

- Thành phần: Dầu gốc, Chất làm đặc Lithium, Phụ gia 

15 Giấy nến Kg  50 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Giấy nến cuộn, đinh lượng giấy 250-280g/m2  

- Kích thước: Khổ 1m ngang 

- Chất liệu: Giấy Kraft tráng silicone. 



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

16 Giẻ bảo quản Kg 500 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Giẻ lau màu nhỏ 

- Chất liệu: Thun - Cotton. 

- Kích thước: 15x25cm. 

17 Chổi nhựa số 2 Bịch 40 
- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Chổi cán nhựa màu vàng, bản 5cm 

18 Chổi nhựa số 3 Bịch 40 
- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Chổi cán nhựa màu vàng, bản 7,5cm 

19 Găng tay sợi tráng nhựa Đôi 40 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Dệt bằng vải sợi trắng, tráng cao su một mặt màu xanh 

hoặc đỏ 

20 Bép phun sơn Cái 3 

 - Hàng mới, chưa qua sử dụng - Áp lực hơi vào: 

0,24Mpa 

- Ký hiệu: S710 

- Đường kính lỗ phun: 15mm 

- Bình chứa: 400 cc 

- Lưu lượng tiêu thụ tối đa: 165ml/phút 

  

21 Giấy ráp mịn  Tờ 100 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 100 tờ/ xếp, kt 230x280 mm, độ nhám 

P2500 

22 Dây cáp lụa Ø10, bọc nhựa Mét  25 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Cáp thép bọc nhựa PVC, đường kính Ø10mm  



TT Tên vật tư, hàng hoá Đơn vị Số lượng 
Quy cách, ký hiệu, yêu cầu, 

tiêu chuẩn kỹ thuật 

23 Dây cáp lụa Ø8, bọc nhựa Mét  30 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Cáp thép bọc nhựa PVC, đường kính Ø8mm  

24 Khoá Việt Tiệp  Cái 2 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Hàng sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Loại 02 chìa, trục ngang. Độ rộng ngàm khoá 28mm, 

lỗ khoá mặt trước 

-  Màu đen 

25 Cáp tín hiệu bọc nhựa 2c x 1mm m 60 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 2c x 1mm. Lõi đồng có đường kính 1mm. 

- Lớp bọc cáp bằng sợi polyethylen. Vỏ bọc ngoài màu 

đen bằng PVC 

26 Cáp điều khiển bọc nhựa 24c x 1mm Mét 100 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: 24c x 1mm. Lõi đồng có đường kính 1mm. 

- Lớp bọc cáp bằng sợi polyethylen, có nhiều sợi dây dù 

chống giãn dây. Vỏ bọc ngoài màu đen bằng PVC 

27 Công tắc B2, B3 Cái 4 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng, hoạt động tốt  

- Hàng sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: B2 có 2 cặp tiếp điểm dùng cho 2 chế độ, 

B3 có 3 cặp tiếp điểm dùng cho 3 pha 

28 Khẩu trang vải Cái 60 

- Hàng mới, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất tại sản xuất tại Việt Nam 

- Quy cách: Khẩu trang 2 lớp vải 

 


